
 
 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công vãn số 5512/BGDÐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDÐT) 

  

TRƯỜNG: THCS HÙNG VƯƠNG 

TỔ: VĂN - NGHỆ THUẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: MĨ THUẬT - KHỐI LỚP 6 

(Nãm học 2023 - 2024)  

 

           I. Kế hoạch dạy học:   

1. Phân phối chương trình:  

a. Môn: Mĩ Thuật Khối Lớp 6. Tổng 35 tiết/ 35 tuần.    

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết 

 Học kì II: 17 tuần = 17 tiết 

     Cả năm học: 35 tuần = 35 tiết 

 

STT 
Chủ đề/bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học  

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

   Học kì I   

 
 
 
 
1 
 

Chủ đề 1: XÂY 

DỰNG Ý 

TƯỞNG 

TRONG SÁNG 

TÁC MĨ THUẬT 

Bài 1: Một số thể loại 

mĩ thuật 

 

2 
Tuần 1+ 2 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch)  

- Một số SPMT như: tranh, tượng, phù điêu, về cảnh 

vật gần gũi ở địa phương,… 

Lớp học 

Bài 2: Xây dựng ý 

tưởng trong sáng tác 

theo chủ đề. 

 

2 
Tuần 3+4 

- Bảng yếu tố và nguyên lí tạo hình 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch). 

Lớp học 

  Bài 3: Tạo hình ngôi   - Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu  



 
2 
 

Chủ đề 2: NGÔI 

NHÀ YÊU 

THƯƠNG 

 

nhà 

 

2 

 

 

Tuần 5+6 50 Inch)  

- Một số ảnh chụp ngôi nhà tiêu biểu kiến trúc vùng, 

miền tại địa phương và ngôi nhà đại diện cho các 

vùng, miền khác trong thực tế cuộc sống; 

- Lô đồ họa, bảng mi ka, giấy, màu, bút, cọ vẽ, mô 

hình 2D,3D… 

Lớp học 

Bài 4: Thiết kế quà lưu 

niệm (Kiểm tra/ đánh 

giá giữa học kì I) 

 

2 
Tuần 7+8 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Hình ảnh trong SGK Mĩ thuật 6 hoặc SPMT ứng 

dụng có tạo hình ngôi nhà (nếu có) về nội dung liên 

quan đến bài học. 

- Giấy màu cứng, màu, kéo, keo dán… 

Lớp học 

 
 
 
3 
 

 

 

Chủ đề 3: HOẠT 

ĐỘNG TRONG 

TRƯỜNG HỌC 

Bài 5: Tạo hình hoạt 

động trong nhà trường. 

 

2 

 

 

 

Tuần 

9+10 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số hình ảnh, clip liên quan đến hoạt động giáo 

dục trong trường học trình chiếu trên Powerpoint.  

- Giấy vệ sinh, màu, keo dán… 

Lớp học 

Bài 6: Thiết kế đồ chơi 

 

 

2 
Tuần 

11+12 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số hình ảnh về đồ chơi hoặc những đồ chơi có 

trang trí bằng các hoạt động vui chơi của HS; 

- Một số vật liệu sẵn có như: giấy báo, bìa, màu, hộp 

cát-tông 

Lớp học 

 
 
4 

 

Chủ đề 4: MĨ 

THUẬT THỜI 

KÌ TIỀN SỬ 

 

Bài 7: Mĩ thuật thế giới 

thời kì tiền sử 
2 

Tuần 

13+14 

- Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế giới 

thời kỳ Tiền sử. 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Giấy màu, keo dán, kéo…. 

Lớp học 

Bài 8: Mĩ thuật Việt 

Nam thời kì tiền sử 
2 

Tuần 

15+16 

- Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

thời kỳ Tiền sử. 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Đất nặn, giấy màu cứng, keo, kéo, vật liệu tái sử 

dụng… 

Lớp học 

5 Kiểm tra/đánh giá cuối học kì I 1 Tuần 17   Đề kiểm tra Lớp học 

 
 
 

 

 

Bài 9: Sáng tạo mĩ thuật 

với trò chơi dân gian 

 

 

 

Tuần 18  

 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số tranh về trò chơi dân gian 

Lớp học 



6 Chủ đề 5: TRÒ 

CHƠI DÂN 

GIAN 

(Tiết 1) - Giấy, màu, keo, kéo… 

  
 

Học kì II 

 

 

 

Bài 9: Sáng tạo mĩ thuật 

với trò chơi dân gian 

(Tiết 2) 

 

1 

 

 

Tuần 19 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số tranh về trò chơi dân gian 

- Giấy, màu, keo, kéo… 

Lớp học 

Bài 10: Thiết kế thiệp 

chúc mừng 
2 

Tuần 

20+21 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Giấy, màu, keo, kéo… 

Lớp học 

 
 
 
7 

 

 

Chủ đề 6: MÀU 

SẮC LỄ HỘI 

Bài 11: Hoà sắc trong 

tranh chủ đề lễ hội 

 

 

2 

 

 

Tuần 

22+23 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài họcsắc màu 

lễ hội như: hình ảnh lễ hội; sản phẩm/ TPMT chủ đề 

Sắc màu lễ hội trình chiếu trên Powerpoint, sản phẩm 

2D, 3D, đất nặn,.. 

Lớp học 

Bài 12: Màu sắc lễ hội 

trong thiết kế lịch treo 

tường (Kiểm tra/ đánh 

giá giữa học kì II) 

 

2 

Tuần 

24+25 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình 

chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: hình ảnh 

lễ hội; sản phẩm chủ đề lễ hội. 

- Giấy, keo, kéo… 

Lớp học 

 
 
 
 
 
8 

 

Chủ đề 7: CUỘC 

SỐNG 

THƯỜNG 

NGÀY 

Bài 13: Sáng tạo mĩ 

thuật với hình ảnh trong 

cuộc sống 

 

2 

 

Tuần 

26+27 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Hình ảnh, mô hình, bìa cát tông, que kem, keo, kéo, 

màu, 

Lớp học 

Bài 14: Thiết kế thời 

gian biểu 
2 

Tuần 

28+29 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

- Một số hình ảnh, sản phẩm mĩ thuật liên quan đến 

việc làm trong cuộc sống thường ngày trình chiếu trên 

Powerpoint.  

Lớp học 

 
 
 
9 

 

 

Chủ đề 8: MĨ 

THUẬT THỜI 

KÌ CỔ ĐẠI 

Bài 15: Mĩ thuật thế 

giới thời kì cổ đại 

 

2 

 

Tuần 

30+31 

- Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế giới 

thời kỳ Cổ đại. 

- Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu 

50 Inch) 

Lớp học 

Bài 16: Mĩ thuật Việt 2 Tuần - Máy chiếu, màn hình (hoặc màn hình Ti vi tối thiểu Lớp học 



Nam thời kì cổ đại 32+33 50 Inch) 

- Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

thời kỳ Tiền sử và Cổ đại. 

10 Kiểm tra/đánh giá cuối học kì II 1 
Tuần 34 

 

 Đề kiểm tra  
Lớp học 

11 Trưng bày cuối năm 1 Tuần 35 Bài của hs Lớp học 

                                                                                                                                     Bình Thuận, ngày 1 tháng 8 năm 2023 

 
           GV GIẢNG DẠY                                                           TỔ TRƯỞNG                                                                       BGH DUYỆT 

                                                                                                                  

 

 

 

  
 

 

                 Lê Thị Nga                                              Nguyễn Thị Ngọc Liên                                     Hoàng Văn Đông 
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